LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
 TUẦN 2 THÁNG 3 2023
Buổi sáng: Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
13/03
	Thứ 3
14/03

	Thứ 4
15/03

	Thứ 5
16/03

	Thứ 6
17/03

	Thứ 7 
18/03

	CN
19/03

	Ngoại cơ sở
 (CT52_Lớp02)
CT mới
Tuần 1/9
	ĐHYD
	
	9h-11h. 
YGDA313
Ca lâm sàng
HC tắc ruột
Bs Đức A
	9h-11h. 
YGDA312
Ca lâm sàng
HC chảy máu trong ổ bụng
Bs Huy
	
	9h-11h. YGDA312
Ca lâm sàng
Hc Viêm phúc mạc
Bs Đức B
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K52+CT51
Lớp 07
Tuần 4/8
CT mới
	Bệnh viện ĐK
GĐ T4
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Đức B

10h. ĐB 
TH: Đức A, Hải
CT: Bs Tráng, Bs Sửu
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Ts Nhật

10h. GLS Kê đơn thuốc
Ts Hoàng
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Ái

10h. GLS Đọc Xquang ổ bụng
Bs Đức B

	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Đức A

10h. ĐB
TH: Đức B, Sơn
CT: Dũng, Anh b
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Dũng

10h. Bình BA CTCH
Bs Ái
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K52+CT51
Lớp 08
Tuần 4/8
CT mới
	Bệnh viện A
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Thiệp

10h. Đọc Xquang ổ bụng
Thiệp

	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Ái

10h. Bình BA CTCH
 Bs Ái
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Mạnh

10h. ĐB
TH: Mạnh, Bộ
CT: Đạt, Thắng
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Huy

10h. GLS 
Kê đơn thuốc
Bs Huy

	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.NCCB
Bs Sửu

10h. ĐB
TH: Thường, Bộ
CT: Sơn, Sửu
	
	

	






Ngoại bệnh lý 2 (K50 Lớp.04)
Tuần 7/7
CT cũ







	Tầng 6

BVĐK


	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB Ts Hoàng

10h. TKLS
Ts Chiến
	7h30. Bốc thăm BA thi LS 
Bs Thiệp
11h. Thu BA
Bs Huy
	8h-11h30

Hỏi thi LS 
 Toàn thể bộ môn
	8h-11h30

Hỏi thi LS 
 Toàn thể bộ môn
(tiếp)
	Tự học
	
	

	
	BVT
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB Bs Bình

10h. TKLS
Ts Chiến
	7h30. Bốc thăm BA thi LS 
Bs Thiệp
11h. Thu BA
Bs Huy 
	
	
	
	
	

	










Nội trú K15 học luân khoa
Vòng 6
/Vòng 1 NT K16

Nội trú K15 thi chuyển khoa
	Tiết niệu/
Nam học

	Tham gia mổ
Bs Tuấn
Bs Thảo
	Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Bs Tuấn
Bs Thảo

Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h30. Bốc BA thi TN
Bs Thảo

10h30. Thu Bệnh án
Bs Thảo
	Tham gia mổ
Thảo
Bs Thảo
Bs Tuấn
	
	

	
	Tiêu hóa

	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Hưng
	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Ts Chung
Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	7h30. Bốc BA thi TH
Bs Đức A

10h30. Thu Bệnh án
Bs Đức A
	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	
	

	
	Gan mật

	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Bs Bình 
Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	7h30. Bốc BA thi GM
Bs Bình

10h30. Thu Bệnh án
Bs Bình
	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	
	

	
	Ngoại nhi

	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	    Bs Sơn
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	7h30. Bốc BA thi Ngoại nhi
Bs Việt

10h30. Thu Bệnh án
Bs Việt
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	
	

	
	CTCH

	Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs AnhB
	   Ts Dung
Tham gia mổ
Ts Dung
Bs AnhB
	7h30. Bốc BA thi CTCH
Bs Dũng

10h30. Thu Bệnh án
Bs Dũng
	Tham gia mổ
Bs Dũng
Ts Sơn
	
	

	
	Ngoại TK SN

	Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Quý
	Bs Sơn
Ts Chiến
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Quý
	7h30. Bốc BA thi TK-SN
Bs Sửu

10h30. Thu Bệnh án
Bs Sửu
	Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs AnhC
	
	

	
	Ngoại LN-TM

	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Mạnh
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Ts Nhật
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	7h30. Bốc BA thi LN
Ts Nhật

10h30. Thu Bệnh án
Ts Nhật
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	
	

	
	Ngoại cấp cứu bụng
ĐNCC
	Tham gia mổ
Ts Chung
	Tham gia mổ
Bs Bình
	Tham gia mổ
Bs Bình
	7h30. Bốc BA thi CCB
Bs Đức A
10h30. Thu Bệnh án
Bs Đức A
	Tham gia mổ
Bs Bình
	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK15
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Bộ
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Bộ
	7h30. Bốc BA thi NH
Bs Sửu
10h30. Thu Bệnh án
Bs Sửu
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	
	

	Nội trú K16 Sản khoa
PTTH
Tuần 3/3
	
	9h. Kiên tập PT tiêu hóa
Đức A
Đức B
	9h. Phãu thuật mạch máu
Ts Nhật
( LN-TM)
	8h-11h. Kiến tập PT đường tiêu hóa
Ts Chung
Đức A
	8h-11h. Thi thực hành
Bs Bình
Ts Hồng
Bs Nga
 (Sản)
	8h-11h. Thi thực hành
Bs Bình
Ts Hồng
Bs Nga
 (Sản)
	
	

	

Nội trú K16
Ung thư
Tuần 3/3
	
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Chiến
8h15-11h30
Kiến tập mổ
Ts Chiến
Ts Hoàng
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Hoàng
9h   Ls  thận
Bs Thảo
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Chiến
8h15-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Ts Hoàng
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Hoàng
8h15-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Sơn
	7h30.Bốc bệnh án thi LS
Ths Đức A

	
	

	Nội trú K15 Ngoại khoa
TC: Ngoại TH
27.2-21.4.2023
	
Kha Ngoại TH-GM
	
	9h. Rò mỏm tá tràng
Bs Sơn
	
	
	9h. Phẫu thuật Longo
	
	

	





CKI K25 TK-LN-Nhi
Chuyên ngành 5
	Ngoại TKSN
(5HV)
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Ts Hoàng
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Hoàng
9h   CTN. Mảng sườn di động
Ts Nhật
(Khoa LN-TM)
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Chiến
8h15-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Ts Hoàng
	









7h30. Bốc bệnh ản thi LS
( SN- Nhi- LN)

Bs Đức A

	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Chiến

9h30. Ls Thoát vị bẹn thường/ Nghẹt
Ts Việt
(Khoa Ngoại nhi)
	
	

	
	Ngoại LN-TM
(6HV)
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật

	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
9h   CTN. Mảng sườn di động
Ts Nhật
(Khoa LN-TM)
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
8h15-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật

	
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
9h30. Ls Thoát vị bẹn thường/ Nghẹt
Ts Việt
(Khoa Ngoại nhi)
	
	

	
	Ngoại Nhi
(5HV)
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Bs Sơn
9h   CTN. Mảng sườn di động
Ts Nhật
(Khoa LN-TM)
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Bs Sơn
8h15-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
Bs Sơn
9h30. Ls Thoát vị bẹn thường/ Nghẹt
Ts Việt
(Khoa Ngoại nhi)
	
	

	CKII K15 Bắc Ninh
Tiêu hóa
19/2/2023
-17/3
	Khoa Ngoại TH

BV Tỉnh Bắc Ninh
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Hải

9h-11h. Tham gia mổ
Bs Tùng
Bs Hòa
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Hòa

9h-11h. Tham gia mổ
Bs Tùng
BS Hải
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Hải

9h-11h. Tham gia mổ
Bs Tùng
Bs Hòa
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Hòa

9h-11h. Tham gia mổ
Bs Tùng
BS Hải
	
9h-11h. Tham gia mổ
GS Sơn
	
9h-11h. Tham gia mổ
GS Sơn
	

	
CKII K15 Phú Thọ
CTCH
 19/2/2023
-17/3
	
Khoa CTCH BV Phú Thọ
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Bảy
8h30-11h
Tham gia PT xương khớp
Bs Bảy
Bs Hải

	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Bảy
8h30-11h
Tham gia PT xương khớp
Bs Bảy
Bs Hải

	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Sơn
8h30-11h
Tham gia PT xương khớp
Bs Bảy
Bs Hải

	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Bảy
8h30-11h
Tham gia PT xương khớp
Bs Bảy
Bs Hải

	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Bảy
8h30-11h
Tham gia PT xương khớp
Bs Bảy
Bs Hải

	
	

	CKII K15 Thái Nguyên
Tiết niệu
19/2/2023
-17/3
	
Khoa Ngoại tiết niệu
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuấn
9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Thảo
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Hải
9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tuấn
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuấn
9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Bình
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Thảo
9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Tuấn
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuấn
9h-11h. Tham gia phẫu thuật
Bs Bình
	
	

	CKII Sản K16
HP: Tiết niệu
6/3-24/3
Tuần 1/3
	Khoa Ngoại tiết niệu
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuấn
9h. Rò Niệu quản trong phẫu thuật sản khoa
Bs Bình

	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuấn
9h. Niệu quản –AD
Bs Thảo
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Hải
9h.ĐB
Bs Thảo
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuấn
9h. Sỏi tiết niệu/ BN cóThai
Bs Thảo
	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tuấn
9h. ĐB
Bs Hải

	
	

	CKI K26 PT
CCB
Đợt 2 13.2-26/3.2023
	Khoa ngoại TH
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Bs Tùng +Sơn
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Bs Tùng +Sơn
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Bs Tùng +Sơn
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Bs Tùng +Sơn
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải +Sơn
	


Liên hệ
Ts Chiến: 0912004831
	

	CKI K26 TN
CCB
Đợt 2 13.2-26/3.2023
	Khoa ngoại TH
BVĐKPT
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
TsChung 
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
9h. PT Khâu lỗ thủng Nội soi
Bs Sơn
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Bs Đức A
	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
9h. ĐB
Ts Chung

	7h30-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h30
Tham gia mổ
Bs Đức A
	
	

	


Bộ môn	
	15h thứ 2 ngày 13.3.2023. Chấm GHP
Đức A, Đức B, Thiệp, Thảo, Dũng, Nhật, Huy, Mạnh, Ái, Sửu,  Hoàng, AnhB
14h-14h35 thứ 3 ngày 14.3.Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng. Ts Chiến
[bookmark: _GoBack]16h-17h thứ 3 ngày 14.3 họp chi bộ
Thứ 4: 20:00 - 21:00	Thống nhất nội dung đổi mới chương trình đào tạo BSNT (Trực tuyến qua Zoom) Ts Chiến, Ts Hoàng, Bs Đức A
Thứ 5: 16h-17h: Sinh hoạt khoa học dành cho đối tượng sau đại học, chủ đề “Endoscopic lumbar spine surgery ". Mời toàn thể NT K15, 16 và GV bộ môn. Phòng 7.4 Ts Hoàng chủ trì

                                                   Phụ trách lớp
Y6K50TC04: Bs Thảo
Y4 TC07: Ths Mạnh
	Chia nhóm Minicex: 7.1: Thảo, 7.2: Huy, 7.3: Mạnh, 7.4: Đức A, 7.5: Đức B
Y4 TC08: Ths Thiệp
	Chia nhóm Minicex: 8.1: Nhật, 8.2: Dũng, 8.3: Ái, 8.4: Hoàng, 8.5: Thiệp 
CTY3 TC 02: Bs Đức A
	Chia nhóm Minicex: 2.1: Hoàng, 2.2: Nhật, 2.3: Đức A, 2.4: Chiến, 2.5: Dũng, 2.6: Ái
Nội trú K15 Tiêu hóa: Ts Chung +Ths Đức
CKII K15 Phú thọ: HP CTCH: PGS Sơn +Bs Bảy
CKII K15 TN: HP TN: Bs Thảo
CKII K15 BN: HP TH:  Bs Tùng+Bs Sơn
CKI K26 CCB Phú Thọ: PGS Sơn
CKI K26 CCB: Ts Chung +Ts Anh
NT Sản K16 HP: Phẫu thuật thực hành. Ts Nhật
NT K  K16 HP: Ngoại khoa. Ts Hoàng



	
	



LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
Buổi chiều: Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
13/03
	Thứ 3
14/03

	Thứ 4
15/03

	Thứ 5
16/03

	Thứ 6
17/03

	Thứ 7 
18/03

	CN
19/03

	Ngoại cơ sở
 (CT52_Lớp02)
CT mới
Tuần 1/9
	BVĐK
	13h30-14h30. Tiếp nhận phổ biến qui chế. Cách báo cáo giao ban
Ts Chiến
(Tầng 6)

15h. Khám bệnh nhân đau bụng cấp
Ths Đức A
	13h30-14h30.
GB
Bs Đức A





15h. Khám bụng
N1: Đức A
N2: Đức B
	13h30-14h30.
GB
Bs Mạnh


15h. Đi buồng
TN: Thiệp
CT: Dũng
TH: Đức B
LN: Mạnh
TKSN: Ts Hoàng
	13h30-14h30.
GB Bs Thảo



15h. Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
N1: Bs Ái
N2: Bs Sửu
(Bs Bảo)
	13h30-14h30.
GB Ts Hoàng



15h. Đi buồng
TN: Thảo
CT: Dũng
TH: Bs Sơn
LN: Ts NHật
TKSN: Ts Chiến
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K52+CT51
Lớp07
Tuần 4/8
CT mới
	GĐ ĐHY
	
	13h-15h.
YGDA101
CLS
Vết thương bàn tay
Bs Dũng
	13h-15h.
YGDA103
CLS Bỏng
Bs Ái
	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K52+CT51
Lớp08
Tuần 4/8
CT mới
	BV A
	
	15h-17h. 
YGDA101
CLS
Vết thương bàn tay
Bs Dũng
	15h-17h. 
YGDA102
CLS Bỏng
Bs Ái
	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 (K50 Lớp.04)
Tuần 7/7
CT cũ
	GĐ ĐHY
	15h. Xét tư cách thi. 
Bs Đức A, ban cán sự lớp
VPBM
	
	
	
	15h-17h. Thi KTHP
Đức A, Đức B,
 Huy, Mạnh, 
Ái, Lễ

	
	

	

CKI K25 TK-LN- Nhi
CN5
	
 Lý thuyết
	
	
	
	14h. Thi LS và CĐ
B1: Anh, Bình
B2: Chiến, Hoàng
B3. Sửu,  Đức A
B4. Nhật+Việt
	
	
	

	Cao học Ngoại K25
TTTN
	
	                                                    Ôn thi Tốt Nghiệp
	
	

	CKII K15 Bắc Ninh
Tiêu hóa
19/2/2023-17/3
5HV
	
Lý thuyết
	Liên hệ trước với các Thầy
	ôn tập
	ôn tập
	ôn tập
	
	
	

	CKII K15 Phú Thọ
CTCH
19/2/2023-17/3
5HV
	
Lý thuyết
	Liên hệ trước với các Thầy
	ôn tập
	ôn tập
	ôn tập
	
	
	

	CKII K15 Thái Nguyên
Tiết niệu
19/2/2023-17/3
1HV
	
Lý thuyết
	Liên hệ trước với các Thầy
	ôn tập
	ôn tập
	ôn tập
	
	
	

	CKII K16 Sản khoa
HP: Tiết niệu
TC 1/2
	Liên hệ trước với các Thầy
	14h. CT tiết niệu
Bs Bình
(BVT)
	14h. tắc nghẽn đường tiểu và bệnh thận trên bệnh nhân có thai
Bs Thảo
	14h. Tổn thương Bàng quang, niệu quản trong PT sản khoa
Bs Bình
	14h. Rò tiết niệu sinh dục ( Rò BA-AAD, Niệu đạo-AĐ)
Bs Thảo
	14h.Kiểm tra TX và Giữa học phần
Bs Sửu

20h. NCCB và bệnh án tiết niệu
BA Sửu
	
	

	CKI K26  CCB
Thái Nguyên
	
	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	14h, Kiểm tra GHP
Ts Hoàng
Bs Sửu

	
	

	CKIK26 CCB Phú Thọ
	
	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	
	
	

	Nội trú K15 Ngoại Tiêu hóa
27.2-21.4.2023
	
	
	20h. Online
Cập nhật điều trị Rò hậu môn
Bs Dũng
0916423855
	
	20h. Online
Cập nhật điều trị trĩ
Bs Dũng
0916423855
	
	
	

	Nội trú K16 Sản khoa
Tuần 3/3
	PTTH
	
	14h. Xem mổ sản khoa
	Xem mổ ngoại khoa
	Thi thực hành PT
	Thi thực hành PT
	
	

	Nội trú K16
Ung thư
Tuần 3/3
	 Thi KTHP
	
	14h. Kiểm tra TX và GHP
Ts Hoàng
Bs Sửu
	
	
	14h. Thi LS và Chuyên đề
B1: Ts Anh, BinhB
B2. Nhật, Thảo
B3. Chiến, Hoàng, Dũng
	
	

	




Bộ môn
	15h thứ 2 ngày 13.3.2023. Chấm GHP
Đức A, Đức B, Thiệp, Thảo, Dũng, Nhật, Huy, Mạnh, Ái, Sửu,  Hoàng, AnhB
14h-14h35 thứ 3 ngày 14.3.Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng. Ts Chiến
16h-17h thứ 3 ngày 14.3 họp chi bộ
Thứ 4: 20:00 - 21:00	Thống nhất nội dung đổi mới chương trình đào tạo BSNT (Trực tuyến qua Zoom) Ts Chiến, Ts Hoàng, Bs Đức A
Thứ 5: 16h-17h: Sinh hoạt khoa học dành cho đối tượng sau đại học, chủ đề “Endoscopic lumbar spine surgery ". Mời toàn thể NT K15, 16 và GV bộ môn. Phòng 7.4 Ts Hoàng chủ trì

                                                   Phụ trách lớp
Y6K50TC04: Bs Thảo
Y4 TC07: Ths Mạnh
	Chia nhóm Minicex: 7.1: Thảo, 7.2: Huy, 7.3: Mạnh, 7.4: Đức A, 7.5: Đức B
Y4 TC08: Ths Thiệp
	Chia nhóm Minicex: 8.1: Nhật, 8.2: Dũng, 8.3: Ái, 8.4: Hoàng, 8.5: Thiệp 
CTY3 TC 02: Bs Đức A
	Chia nhóm Minicex: 2.1: Hoàng, 2.2: Nhật, 2.3: Đức A, 2.4: Chiến, 2.5: Dũng, 2.6: Ái
Nội trú K15 Tiêu hóa: Ts Chung +Ths Đức
CKII K15 Phú thọ: HP CTCH: PGS Sơn +Bs Bảy
CKII K15 TN: HP TN: Bs Thảo
CKII K15 BN: HP TH:  Bs Tùng+Bs Sơn
CKI K26 CCB Phú Thọ: PGS Sơn
CKI K26 CCB: Ts Chung +Ts Anh
NT Sản K16 HP: Phẫu thuật thực hành. Ts Nhật
NT K  K16 HP: Ngoại khoa. Ts Hoàng






